
UBND HUYỆN TU MƠ RÔNG Mẫu 01A

BÁO CÁO KÊ KHAI TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG CẤP NƯỚC SẠCH

STT Tài sản Địa chỉ Loại hình
công trình

Năm
đưa

vào sử
dụng

Diện tích (m2) Công suất thiết kế
(m3/ngày đêm) Số hộ

sử dụng
nước
(hộ)

Giá trị (nghìn đồng)
Chế độ hao
mòn/khấu

hao

Tình trạng tài
sản

Ghi chú
Đất Sàn sử

dụng Thiết kế Thực tế Nguyên giá
Hao mòn/

Khấu hao (lũy
kế)

Hoạt
động

Không
hoạt
động

1 Công trình CNSH
thôn Kon Ling

Xã Đăk
Hà 2000 345 345 20 15 400,000 400,000 12,5%/năm x TĐBV

2 Công trình CNSH
thôn Kon Tun

Xã Đăk
Hà 2007 76 76 8 4 350,000 350,000 12,5%/năm x KBV

3 Công trình CNSH
thôn Ty Tu

Xã Đăk
Hà 2006 150 150 20 15 400,000 400,000 12,5%/năm x TĐBV

4 Công trình CNSH
thôn Đăk Ptrang

Xã Đăk
Hà 2002 135 135 14 8 500,000 500,000 12,5%/năm x TĐBV

5 Công trình CNSH
thôn Ngọc Leang

Xã Đăk
Hà 2008 216 216 40 15 998,575 998,575 12,5%/năm x KBV

6 Công trình cấp NSH
thôn Mô Bành 1

Xã Đăk
Na 2006 2,599 2,599 32.5 25 628,069 628,069 12,5%/năm x TĐBV

7 Công trình cấp NSH
thôn Mô Bành 2

Xã Đăk
Na 2010 2,540 2,540 54.2 20 1,995,369 1,995,369 12,5%/năm x TĐBV

8 Công trình cấp NSH
thôn Long Tum

Xã Đăk
Na 2010 210 210 12 0 813,030 813,030 12,5%/năm x KBV

9 Công trình cấp NSH
thôn Kon Chai

Xã Đăk
Na 2003 95 95 13 5 210,000 210,000 12,5%/năm x TĐBV

10 Công trình cấp NSH
thôn Đăk Riếp 2

Xã Đăk
Na 2010 472 472 18 10 1,336,842 1,336,842 12,5%/năm x TĐBV

11 Công trình cấp NSH
thôn Hà Lăng

Xã Đăk
Na 2011 520 520 35 25 1,274,293 1,274,293 12,5%/năm x KBV

12 Công trình cấp NSH
thôn Đăk Rê 1

Xã Đăk
Na 2010 426 426 29 22 1,133,326 1,133,326 12,5%/năm x KBV

13 Công trình cấp NSH
thôn Đăk Rê 2

Xã Đăk
Na 12,5%/năm x KBV
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14 Công trình CNSH
thôn Kon Hia 1

Xã Đăk
Rơ Ông 2011 700 700 93.74 40 3,599,057 3,599,057 12,5%/năm x KBV

15 Công trình CNSH
thôn Kon Hia 3

Xã Đăk
Rơ Ông 2006 720 720 39 0 447,000 447,000 12,5%/năm x TĐBV

16 Công trình CNSH
thôn ĐăkPlò

Xã Đăk
Rơ Ông 2012 4,203 4,203 47.8 20 1,149,000 1,149,000 12,5%/năm x TĐBV

17 Công trình CNSH
Năng Lớn 1

Xã Đăk
Sao 2008 630 630 20 20 200,000 200,000 12,5%/năm x TĐBV

18
Công trình CNSH
khu TĐC Năng lớn 2
+ 3 & Kach lớn 2

Xã Đăk
Sao 2010 3,275 3,275 32 20 1,185,511 1,185,511 12,5%/năm x KBV

19 Công trình CNSH
thôn Kach Lớn 1+2

Xã Đăk
Sao 2006 3,671 3,671 69.3 14 529,914 529,914 12,5%/năm x KBV

20 Công trình CNSH
thôn Kach Nhỏ

Xã Đăk
Sao 2011 1,324 1,324 18 18 1,322,000 1,322,000 12,5%/năm x TĐBV

21 Công trình CNSH
thôn Năng Nhỏ 2

Xã Đăk
Sao 2010 3,126 3,126 40.06 17 1,419,919 1,419,919 12,5%/năm x KBV

22 Công trình CNSH
thôn Kon Gung

Xã Đăk
Sao 2004 315 315 8 0 200,000 200,000 12,5%/năm x KHĐ

23 Công trình CNSH
thôn Đăk Giá

Xã Đăk
Sao 2006 2,514 2,514 23 5 402,347 402,347 12,5%/năm x KBV

24 Công trình CNSH
TTX Đăk Sao

Xã Đăk
Sao 2010 3,620 3,620 38.25 15 1,903,727 1,903,727 12,5%/năm x TĐBV

25 Công trình CNSH
TTX Đăk Sao 2

Xã Đăk
Sao 12,5%/năm x TĐBV

26 Công trình CNSH
thôn Pu Tá

Xã Măng
Ri 2003 432 432 10 7 216,000 216,000 12,5%/năm x TĐBV

27
Công trình CNSH
TĐC Long Láy - Đăk
Dơn

Xã Măng
Ri 2011 1,322 1,322 23 23 1,116,179 1,116,179 12,5%/năm x TĐBV

28 Công trình CNSH
thôn Ngọc La 1,2

Xã Măng
Ri 2011 732 732 34 32 1,564,220 1,564,220 12,5%/năm x TĐBV

29
Công trình CNSH
Đăk Dơn + Trung
tâm xã

Xã Măng
Ri 2005 320 320 32 0 700,000 700,000 12,5%/năm x KBV
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30 Công trình CNSH
thôn Chung Tam

Xã Măng
Ri 2004 473 473 26 15 612,160 612,160 12,5%/năm x TĐBV

31 Công trình CNSH
thôn Lộc Bông

Xã Ngọk
Lây 2010 1,032 1,032 26 15 1,542,149 1,542,149 12,5%/năm x TĐBV

32 Công trình CNSH
thôn Ko Xia 2

Xã Ngọk
Lây 2012 538 538 18 9 587,000 587,000 12,5%/năm x KBV

33 Công trình CNSH
Khu TĐC

Xã Ngọk
Lây 2010 3,500 3,500 17.83 15 1,935,234 1,935,234 12,5%/năm x TĐBV

34
Công trình CNSH
Trung tâm xã Ngọc
Lây

Xã Ngọk
Lây 2007 3,794 3,794 38.8 30 1,175,154 1,175,154 12,5%/năm x TĐBV

35 Công trình CNSH
Măng Rương

Xã Ngọk
Lây 2012 630 630 19 14 480,000 480,000 12,5%/năm x TĐBV

36 Công trình CNSH
thôn Mô Za

Xã Ngọk
Lây 2006 1,348 1,348 38.4 10 265,000 265,000 12,5%/năm x TĐBV

37 Công trình CNSH
thôn ĐăkPrế

Xã Ngọk
Lây 2010 587 587 17 13 440,000 440,000 12,5%/năm x TĐBV

38 Công trình CNSH
thôn Tam Rin

Xã Ngọk
Yêu 2010 250 250 42.33 42.33 1,147,890 1,147,890 12,5%/năm x KBV

39
Công trình CNSH
thôn BaTu 1, 3, Long
Láy 2

Xã Ngọk
Yêu 2010 309 309 64 50 4,870,524 4,870,524 12,5%/năm x BV

40
Công trình CNSH
Trung tâm xã Ngọc
Yêu

Xã Ngọk
Yêu 2010 9,583 9,583 83.34 60 4,745,403 4,745,403 12,5%/năm x KBV
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41 Công trình CNSH
thôn Tân Ba

Xã Tê
Xăng 2006 243 243 42 6 280,000 280,000 12,5%/năm x TĐBV

42 Công trình CNSH
thôn Tu Thó

Xã Tê
Xăng 2010 150 150 54.07 40 1,248,032 1,248,032 12,5%/năm x TĐBV

43 Công trình CNSH
TTX Tê Xăng

Xã Tê
Xăng 2011 1,432 1,432 84.1 20 1,393,686 1,393,686 12,5%/năm x KHĐ

44 Công trình CNSH
thôn Tu Mơ Rông

Xã Tu
Mơ Rông 2006 125 125 15 11 417,450 417,450 12,5%/năm x TĐBV

45 Công trình CNSH
thôn Văn Sang

Xã Tu
Mơ Rông 2002 70 70 7 0 50,000 50,000 12,5%/năm x KHĐ

46 Công trình CNSH
thôn Đăk Chum 1

Xã Tu
Mơ Rông 2003 76 76 12 10 210,000 210,000 12,5%/năm x TĐBV

47 Công trình CNSH
thôn Đăk Chum 2

Xã Tu
Mơ Rông 2012 356 356 10 10 970,000 970,000 12,5%/năm x TĐBV

48 Công trình CNSH
thôn Đăk Ka

Xã Tu
Mơ Rông 2011 95 95 14 6 473,000 473,000 12,5%/năm x KBV

49 Công trình CNSH
thôn Long Leo

Xã Tu
Mơ Rông 2012 130 130 14 10 429,000 429,000 12,5%/năm x KBV

50 Công trình CNSH
thôn Tu Cấp

Xã Tu
Mơ Rông 2005 95 95 17 12 333,000 333,000 12,5%/năm x TĐBV

51 Công trình CNSH
thôn Đăk Neang1

Xã Tu
Mơ Rông 2012 150 150 9 8 554,000 554,000 12,5%/năm x KBV

52 Công trình CNSH
thôn Đăk Neang2

Xã Tu
Mơ Rông 12,5%/năm x KBV

53 Công trình CNSH
thôn Đăk Văn 1

Xã Văn
Xuôi 2004 250 250 18 15 209,000 209,000 12,5%/năm x TĐBV

54 Công trình CNSH
thôn Đăk Văn 3

Xã Văn
Xuôi 2006 1,594 1,594 9.8 6 257,609 257,609 12,5%/năm x TĐBV
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55 Công trình CNSH
thôn Đăk Linh

Xã Văn
Xuôi 2006 1,485 1,485 55 0 234,808 234,808 12,5%/năm x KBV

56
Công trình CNSH
thôn Ba Khen &
TTX

Xã Văn
Xuôi 2009 6,974 6,974 20.43 15 992,932 992,932 12,5%/năm x TĐBV

57 Công trình CNSH
thôn Long Tro

Xã Văn
Xuôi 12,5%/năm x TĐBV
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